
Danh sách model được sử dụng
Phụ tùng Mô tả Model Tên mô tả Bản vẽ Số lượng

643515-0 Nắp giá đỡ 7-11 2107F Portable Band Saw 117-1 2

643515-0 Nắp giá đỡ 7-11 4100NB Cutter 021-2 2

643515-0 Nắp giá đỡ 7-11 4131 Máy Cắt Kim Loại Cầm Tay Hoạt Động Bằng 
Bằng Động Cơ Điện

082-1 2

643515-0 Nắp giá đỡ 7-11 4140 Cutter 012-1 2

643515-0 Nắp giá đỡ 7-11 5606B Circular Saw 050-1 2

643515-0 Nắp giá đỡ 7-11 6305 Drill 029-1 2

643515-0 Nắp giá đỡ 7-11 6924N Shear Wrench 070-1 2

643515-0 Nắp giá đỡ 7-11 8406C Diamond Core Hammer Drill 047-1 2

643515-0 Nắp giá đỡ 7-11 9015B Angle Grinder 021-1 2

643515-0 Nắp giá đỡ 7-11 9016B Angle Grinder 021-1 2

643515-0 Nắp giá đỡ 7-11 9227C Sander Polisher 043-1 2

643515-0 Nắp giá đỡ 7-11 9237C Máy Đánh Bóng Cầm Tay Hoạt Động Bằng Đ
ộng Cơ Điện

036-1 2

643515-0 Nắp giá đỡ 7-11 9237CB Máy Đánh Bóng Cầm Tay Hoạt Động Bằng Đ
ộng Cơ Điện

036-1 2

643515-0 Nắp giá đỡ 7-11 9403 Máy Chà Nhám Băng Cầm Tay Hoạt Động B
ằng Động Cơ Điện

010-1 2

643515-0 Nắp giá đỡ 7-11 9404 Belt Sander 014-1 2

643515-0 Nắp giá đỡ 7-11 9902 Belt Sander 014-1 2

643515-0 Nắp giá đỡ 7-11 9920 Belt Sander 014-1 2

643515-0 Nắp giá đỡ 7-11 9921 BELT SANDER 76MM 010-1 2

643515-0 Nắp giá đỡ 7-11 DA4000LR Máy Khoan Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Đ
ộng Cơ Điện

026-1 2

643515-0 Nắp giá đỡ 7-11 DS4000 Drill 035-1 2

643515-0 Nắp giá đỡ 7-11 GV7000 Máy Chà Nhám Đĩa Cầm Tay Hoạt Động Bằn
g Động Cơ Điện

030-1 2

643515-0 Nắp giá đỡ 7-11 GV7000C Máy Chà Nhám Đĩa Cầm Tay Hoạt Động Bằn
g Động Cơ Điện

030-1 2

643515-0 Nắp giá đỡ 7-11 HM0860C Demolition Hammer 090-1 2

643515-0 Nắp giá đỡ 7-11 HM1100 Demolition Hammer 084-1 2

643515-0 Nắp giá đỡ 7-11 HM1100C Demolition Hammer 085-1 2

643515-0 Nắp giá đỡ 7-11 HM1130 DEMOLITION HAMMER 085-1 2

643515-0 Nắp giá đỡ 7-11 HM1130C DEMOLITION HAMMER 085-1 2

643515-0 Nắp giá đỡ 7-11 HR3000C Combination Hammer 120-1 2

643515-0 Nắp giá đỡ 7-11 HR4000C Rotary Hammer 115-1 2

643515-0 Nắp giá đỡ 7-11 HR4040C ROTARY HAMMER 40MM 101-1 2

643515-0 Nắp giá đỡ 7-11 JN3201 Nibbler 032-1 2

643515-0 Nắp giá đỡ 7-11 JR3020 RECIPRO SAW 063-1 2

643515-0 Nắp giá đỡ 7-11 JR3030 RECIPRO SAW 066-1 2

643515-0 Nắp giá đỡ 7-11 JR3030T RECIPRO SAW 065-1 2

643515-0 Nắp giá đỡ 7-11 JS3201 Máy Cắt Kim Loại Cầm Tay Hoạt Động Bằng 
Động Cơ Điện

032-1 2

643515-0 Nắp giá đỡ 7-11 LS0711B Slide Compound Saw 078-1 2

643515-0 Nắp giá đỡ 7-11 LS0811 SLIDE COMPOUND SAW 216MM 012-1 2

643515-0 Nắp giá đỡ 7-11 PV7000C Máy Đánh Bóng Cầm Tay Hoạt Động Bằng Đ
ộng Cơ Điện

032-1 2

643515-0 Nắp giá đỡ 7-11 PV7001C Electronic Polisher 032-1 2

643515-0 Nắp giá đỡ 7-11 UT1305 Máy Trộn Sơn Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độ
ng Cơ Điện

029-1 2

643515-0 Nắp giá đỡ 7-11 UT2204 Máy Trộn Sơn Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độ
ng Cơ Điện

029-1 2

Ngày in 17/07/2026Tài liệu được tổng hợp bởi đội ngũ kỹ thuật của NPOWER  Bản quyền nội dung thuộc về 
MAKITA www.npower.com.vn Powered by NAVITECH | www.navitech.co


